
Phụ lục VI 

MẪU SỔ DANH BẠ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ/ TÀU NUÔI TRỒNG 

THỦY SẢN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông tư số    33 /TT-BNNMT ngày  04 tháng 8 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

1. Mặt ngoài của giao diện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

 

 

SỔ DANH BẠ 

THUYỀN VIÊN TÀU CÁ/TÀU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐIỆN TỬ* 

 

Số đăng ký: …………….. 

Chủ tàu:………………… 

 

 

Số sổ:.................. 
 

 

 

Năm…………. 

 

* Sổ Danh bạ thuyền viên điện tử thay thế nội dung quản lý danh sách thuyền viên tại cảng và 

tại trạm kiểm soát Biên phòng trong phần mềm eCDT và Sổ danh bạ thuyền viên bản giấy để 

kiểm soát danh sách thuyền viên tại cảng và tại trạm kiểm soát Biên phòng. 

  



2. Danh sách đăng ký thuyền viên (trang thứ hai của giao diện) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh  

Số định 

danh 

cá nhân 

Chức 

danh 

Số văn 

bằng/Chứng chỉ 
Ghi chú 

1             

2             

3             

…             

…             

  

 Trạm kiểm soát Biên phòng ………… Đồn Biên phòng ……………………. 

 Vào lúc ….. giờ …. phút, Ngày ..... tháng …... năm ……..….. 

 Đã kiểm tra tàu và xác nhận trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác thủy 

sản điện tử (nội dung liên quan đến Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá/tàu nuôi trồng thủy 

sản điện tử) những thông tin sau: 

 1. Về hồ sơ giấy tờ của tàu khi qua Trạm Biên phòng, gồm: Giấy đăng ký, Giấy 

phép khai thác, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (nếu có): phù hợp theo quy 

định pháp luật. 

2. Về thuyền viên trên tàu: phù hợp với thông tin trên Sổ Danh bạ thuyền viên 

tàu cá/tàu nuôi trồng thủy sản điện tử. 

 3. Về sản phẩm khai thác thủy sản trên tàu: không/có. 

 4. Về trang thiết bị an toàn, tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình 

đối với tàu cá từ 15 mét trở lên; đánh dấu tàu cá; kẻ, viết số đăng ký: phù hợp theo quy 

định pháp luật. 

Đủ/không đủ điều kiện để xuất/nhập qua trạm (nhấn nút đồng ý cho qua hoặc 

không đồng ý cho qua Trạm) 

 

Lưu ý: 

 1. Số lượng, chức danh thuyền viên do chủ tàu quyết định nhưng phải đảm bảo định 

biên an toàn tối thiểu tàu cá theo quy định (chưa áp dụng đối với tàu nuôi trồng thủy sản). 

 2. Khi có sự thay đổi thuyền viên trên tàu cá, chủ tàu/thuyền trưởng xóa tên, thông tin 

của thuyền viên rời tàu, điền tên và thông tin của thuyền viên mới vào Danh sách đăng ký 

thuyền viên. 

 3. Trước tối thiểu 1 giờ khi tàu đi qua Trạm Biên phòng, Chủ tàu/thuyền trưởng gửi Sổ 

Danh bạ thuyền viên tàu cá/tàu nuôi trồng thủy sản điện tử đến Trạm Biên phòng để yêu cầu 

được xuất/nhập qua Trạm thông qua môi trường mạng. 

 4. Khi tàu đi qua Trạm, cán bộ chức năng của Trạm Biên phòng rà soát các giấy tờ liên 

quan đến tàu trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) và kiểm tra thuyền viên, trang 

thiết bị, đánh dấu tàu cá/tàu nuôi trồng thủy sản trên thực tế. Nếu các thông tin trùng khớp, 

đáp ứng được yêu cầu về phương tiện, con người, sản phẩm thủy sản thì cập nhật các thông tin 

và nhấn nút cho phép tàu qua trạm.  


